
NSTW NS tỉnh

I Trường Mầm Non Bình Thành 354 0 354

1 Nguồn sửa chữa, cải tạo nâng cấp 205 0 205

1.1

Tu sửa lớp học nhà trẻ 25-36 tháng 

- Thay mới mái tôn, băn thêm mái hiên (60m2)

- Ốp gạch tường trong lớp (cao 1,6m) (80m2)

- Sơn sửa lại phòng học, nền hành lang xung quanh lớp 

học

- Cải tạo nhà vệ sinh

01 70 70 70 Khu Đầm Thị

1.2

Sửa 8 phòng vệ sinh

• Chống thấm trần, tường

• Thay bồn rửa, bệt vệ sinh

• Sửa hệ thống nước

• Ốp lát lại gạch

8 10 80 80
Phân hiệu Bình Thành 

(Khu trung tâm cũ)

1.4

Sửa chữa 01 phòng nghệ thuật

• Lát lại nền gạch

• Sửa nền bị bong vỡ

• Sơn sửa lại phòng

01 20 20 20 Trường Trung tâm

1.5
Sửa chữa 01 phòng Hiệu trưởng

Sửa trần, chống thấm

• Sơn lại tường

01 20 20 20
Phân hiệu Bình Thành 

(Khu trung tâm cũ)

1.6

Tu sửa 2 phòng vệ sinh phòng nhân viên và phòng y tế 

(Thay bệt vệ sinh; Lắp thêm bồn rửa tay; thay hệ thống 

cửa sổ)

01 15 15 15

2 Mua sắm trang thiết bị
149 0 149

2.1 Bàn ghế học sinh 10 bộ x 1,7tr/bộ 10 1,7 17 17

2.2 Ti vi Samsung 55 inh 5 10 50 50

2.3 Lắp bình lọc nước 3 10 10

Đơn giá Tổng tiền

(Kèm theo Nghị quyêt số 35/NQ-HĐND ngày 15/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Bình Thành)

Điểm trường MN 

Bình Thành

Phụ lục 1

BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2026

Ghi chú
Trong đó

STT Nội dung chi Số lượng

Page 1



NSTW NS tỉnh
Đơn giá Tổng tiền Ghi chú

Trong đó
STT Nội dung chi Số lượng

2.4 Mua máy sấy bát cho học sinh 1 30 30 30

2.5 Đồ dùng bán trú (Máy say củ quả) 2 14 28 28

2.6 Đồ dùng bán trú (Khay ăn cho trẻ) 200 70 14 14

II Trường Tiểu Học Bình Thành 368 0 368

1 Nguồn sửa chữa, cải tạo nâng cấp 85 0 85

1.1 Sửa thay thế mái tôn phòng hội đồng, sơn lại 1 60 60 60

1.2 Sửa nền nhà lớp học 40m2 1 10 10 10

1.3 Sửa chữa hệ thống điện 1 15 15 15

2 Mua sắm trang thiết bị 283 0 283

2.1 Bàn ghế giáo viên 16 2 32 32

2.2 Bàn ghế học sinh 50 1,7 85 85

2.3 Ti vi Samsung 65 inh 6 12 72 72

2.4 Ti vi Samsung 100 inh 1 40 40 40

2.5 Bộ thiết bị âm thanh 1 30 30 30

2.6 Quạt treo tường 60 0,4 24 24

III Trường Trung học cơ sở Bình Thành 326 0 326

1 Nguồn sửa chữa, cải tạo nâng cấp 130 0 130

1.1 Sửa chữa nhà để xe cho học sinh 1 100 100 Phân hiệu Bình Thành 

1.2 Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh 1 20 20 Trường Trung tâm

1.3 Sửa chữa tường rào 25m2 1 10 10 Phân hiệu Bình Thành 

2 Mua sắm trang thiết bị 196 0 196

2.1 Bộ thiết bị âm thanh 1 50 50 50 Phân hiệu Bình Thành 

2.2 Ti vi Samsung 55 inh 4 10 40 40 Trường Trung tâm + Phân hiệu Bình Thành

2.3 Bàn ghế giáo viên 19 bộ x 2tr/bộ 19 2 38 38 Trường Trung tâm + Phân hiệu Bình Thành

2.4 Bàn ghế học sinh 40 bộ x 1,7tr/bộ 40 1,7 68 68 Trường Trung tâm

TỔNG CỘNG 1048 0 1048

Trường Trung tâm

Trường Trung tâm+ Phân hiệu Bình Thành

Trường Trung tâm

Điểm trường MN 

Bình Thành
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